
Phụ lục 1: Các trường THPT thi tuyển
DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTrH ngày       tháng 6 năm 2026 của Sở GDĐT)
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1 Trường THPT Bình Sơn 520 5 16,75 513 518

2 Trường THPT Vạn Tường 480 10 10,75 461 12,00 8 479

3 Trường THPT Trần Kỳ Phong 500 6 12,50 492 13,50 1 499

4 Trường THPT Lê Quý Đôn 500 1 12,00 303 13,00 196 500

5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 640 5 18,25 593 19,25 28 626

6 Trường THPT Ba Gia 540 3 11,25 510 12,25 11 524

7 Trường THPT Sơn Mỹ 440 5 11,50 326 12,50 101 432

8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 480 5 12,00 290 18,00 176 471

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 720 19 21,50 696 715

10 Trường THPT Lê Trung Đình 600 7 15,75 366 17,75 222 595

11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 440 3 12,75 433 13,75 4 440

12 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 240 1 9,25 217 10,50 22 240

13 Trường THPT Nguyễn Công Phương 280 8,75 234 10,00 46 280

14 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa 520 8 15,75 501 18,00 11 520

15 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa 380 4 11,75 335 12,75 38 377

16 Trường THPT Thu Xà 440 2 10,50 344 12,00 91 437

17 Trường THPT Chu Văn An 400 6 11,00 242 13,00 138 386

18 Trường THPT Phạm Văn Đồng 360 6 12,50 338 13,50 11 355

19 Trường THPT Số 2 Mộ Đức 360 2 16,25 350 17,25 1 353

20 Trường THPT Trần Quang Diệu 360 13,50 340 14,50 14 354

21 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 320 5 11,75 196 15,75 117 318
22 Trường THPT Số 1 Đức Phổ 440 1 14,75 437 438
23 Trường THPT Số 2 Đức Phổ 420 1 9,50 375 10,75 43 419
24 Trường THPT Lương Thế Vinh 310 2 10,50 208 16,50 96 306
25 Trường THPT Lý Sơn 300 9,25 297 297
26 Trường THPT DTNT Tỉnh 161 8,75 155
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